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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN HOÀN KIẾM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Bản án số: 46 /2017/HNGĐ-ST 

Ngày 08 tháng 12 năm 2017 
“Vụ án ly hôn giữa chị Bùi Thị T1  

và anh Nguyễn Xuân T2” 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Cao Văn Thắng 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Văn Kình 

2. Bà Đào Tuyết Thanh 

Thư ký phiên toà: Bà Đặng Thị Ngọc Ánh – Thư ký Toà án 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Phương Lan – Kiểm sát viên 

 Ngày 08 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân và gia đình thụ lý số 

81/2017/TLST-HNGĐ ngày 12/6/2017 về việc “Ly hôn”, theo Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số 42/2017/QĐXXST-HNGĐ ngày 22/11/2017 giữa các đương 

sự: 

* Nguyên đơn: Chị Bùi Thị T1, sinh năm 1977 

ĐKHKTT tại: Số X ngõ T phố B, phường C, quận H, Hà Nội, có mặt. 

* Bị đơn:Anh Nguyễn Xuân T2, sinh năm 1976 

ĐKHKTT tại: Ấp A, xã S, huyện C, tỉnh Đồng Nai 

Chỗ ở hiện tại: Số X ngõ T phố B, phường C, quận H, Hà Nội, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện đề ngày 26/5/2017, bản tự khai và những lời khai 

tiếp theo tại Toà án, nguyên đơn chị Bùi Thị T1 trình bày: 

Về tình cảm: Chị kết hôn với anh Nguyễn Xuân T2 trên cơ sở tự nguyện, 

có đăng ký kết hôn tại Uỷ ban nhân dân xã Đ, huyện M, Hà Nội ngày 

26/02/2003. 

Sau khi kết hôn, vợ chồng chung sống hạnh phúc được 02 năm thì phát 

sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn là do kinh tế khó khăn, anh T2 thường 

xuyên chơi cờ bạc dẫn đến nợ nần và đánh đập vợ con. Có lần chủ nợ đến nhà đòi 

nợ vứt cả rác thải trước cửa nhà, sau đó chị T1 đã phải trả nợ thay cho anh T2. 

Năm 2012, chị T1 đã nộp đơn xin ly hôn đến Toà án, sau đó Toà án hoà giải, chị 

T1 rút đơn về. Tuy nhiên sau đó anh T2 vẫn tiếp tục chơi cờ bạc, chửi bới vợ con 

nên tình cảm vợ chồng không thể hàn gắn. Khi phát hiện ra anh T2 chơi cờ bạc 

dẫn đến nợ nần, anh T2 uống rượu say và có đánh chị T1, quấy nhiễu khiến chị 

T1 không thể ngủ được. Do đó, chị T1 phải sang nhà bạn ngủ nhờ để tránh va 

chạm, nhưng anh T2 tìm đến tận nhà bạn chị T1 chửi mắng, chị T1 lại phải 

chuyển sang ở nhờ nhà người bạn khác. Nay tình cảm của chị T đối với anh T2 

không còn, vợ chồng không thể hoà giải mâu thuẫn để đoàn tụ,cuộc sống chung 
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giữa vợ chồng hết sức căng thẳng, mệt mỏi nªn chị ®Ò nghÞ Tßa ¸n gi¶i quyÕt cho 

ly h«n với anh T2 ®Ó æn ®Þnh cuéc sèng. 

Về con chung: Anh chị có 02 con chung là Nguyễn Thị Trà G, sinh ngày 

13/3/2003 và Nguyễn Tuấn M, sinh ngày 05/7/2008. 

Khi ly hôn, chị T1 có nguyện vọng được tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc 

giáo dục cả 2 con chung và không yêu cầu anh T2 cấp dưỡng nuôi con chung. 

Về tài sản chung, nhà đất ở: Anh chị không có tài sản, nhà đất ở chung nên 

không yêu cầu Tòa án giải quyết, không có tranh chấp, khiếu kiện gì. Nhà đất tại 

địa chỉ: Số X ngõ T phố B, phường C, quận H, Hà Nội không phải tài sản chung 

của vợ chồng. 

Về công nợ chung: Anh chị không vay nợ chung của ai và cũng không cho 

ai vay nợ. 

*Tại bản tự khai, biên bản lấy lời khai ngày 05/7/2017và những lời khai 

tiếp theo tại Toà án, bị đơn anh Nguyễn Xuân T2 trình bày: Xác nhận về thời 

gian và điều kiện kết hôn như chị T1 trình bày là đúng, xác nhận nguyên nhân 

mâu thuẫn vợ chồng là do anh thường xuyên uống rượu bia, chơi cờ bạc dẫn đến 

thua nợ và có lần đánh vợ. Anh T2 xác nhận vợ chồng chung sống đến năm 2012 

thì phát sinh mâu thuẫn do anh mải chơi cờ bạc. Chị T1 đã nộp đơn ly hôn sau đó 

rút đơn để vợ chồng đoàn tụ. Tháng 3/2017, gia đình vẫn sống vui vẻ, cùng nhau 

đi ăn tối. Lúc về anh ra đầu phố uống cà phê, xem bóng đá, do ham vui nên anh 

có chơi cá độ bóng đá, lúc đầu chỉ chơi cho vui, sau vì thua nên ham gỡ nhưng 

càng thua nhiều hơn. Vì sợ vợ biết nên anh giấu không cho chị T1 biết. Chiều 

hôm sau chủ nợ nhắn tin số tiền nợ là 90.000.000 đồng. Chị T1 có đọc tin nhắn 

phát hiện ra việc anh cá độ thua nợ nên chị T1 bỏ đi mấy ngày mới về. Anh có 

uống bia nên xô xát và vô tình lỡ tay va vào cằm chị T1 dẫn đến thâm tím cằm. 

Từ đó chị T1 không gặp anh và gửi đơn ly hôn đến Tòa án. Hiện tình cảm của 

anh với chị T1 vẫn còn, không muốn ly hôn làm khổ con cái. Anh đề nghị Tòa án 

giải quyết cho vợ chồng đoàn tụ. 

VÒ con chung: Anh chị có 02 con chung là Nguyễn Thị Trà G, sinh ngày 

13/3/2003 và Nguyễn Tuấn M, sinh ngày 05/7/2008.Nếu ly hôn, anh T2 đồng ý 

để chị T1 được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cả hai con chung theo nguyện 

vọng của các con. Anh đề nghị tạm hoãn việc đóng góp nuôi con chung đối với 

anh do hiện nay công việc của anh không ổn định. 

Về tài sản chung: Anh xác nhận vợ chồng không có tài sản gì chung nên 

không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Về nhà đất ở chung của vợ chồng: Không có. Anh xác nhận nhà đất tại địa 

chỉ: Số X ngõ T phố B, phường C ,quận H, Hà Nội không phải là tài sản chung 

của vợ chồng, anh cũng không có đóng góp công sức, sửa chữa gì vào tài sản 

này. Ly hôn anh sẽ tự lo chỗ ở khác không có tranh chấp, khiếu kiện gì. 

Về công nợ chung: Anh chị không vay nợ chung ai và cũng không cho ai 

vay nợ chung, không yêu cầu Toà án giải quyết. 

Tại phiên tòa, nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đề nghị Toà 

án giải quyết cho chị và anh T2 ly hôn để ổn định cuộc sống vì chị không còn 

tình cảm, lòng tin, sự tôn trọng với anh T2 và giữ nguyên quan điểm về các vấn 

đề khác. 
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Bị đơn trình bày xác nhận có việc ham vui rượu bia, cờ bạc mong chị Tbỏ 

qua để vợ chồng đoàn tụ, để con cái không bị mang tiếng, nếu chị T1 vẫn kiên 

quyết ly hôn đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật. Hiện tại công 

việc anh chưa ổn định, nếu ly hôn anh nhất trí để hai con cho chị T nuôi dưỡng. 

Về tài sản chung, công nợ chung: Không có; Về nhà, đất ở chung: Không có. Nhà 

đất tại địa chỉ: Số X ngõ T phố  B , phường C, quận H, Hà Nội không phải là tài 

sản chung của vợ chồng, anh không có yêu cầu, không có tranh chấp, khiếu kiện 

gì. Nếu ly hôn anh sẽ tự lo nơi ở khác. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm phát biểu ý kiến về việc 

tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội 

đồng xét xử, Thư ký phiên tòa trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý 

cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án; Việc tuân theo pháp luật tố 

tụng của người tham gia tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án,kể từ khi 

thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án. Cụ thể: Toà án thụ lý vụ 

án là đúng thẩm quyền; Thực hiện đúng các thủ tục tố tụng; Việc thu thập chứng 

cứ, thời hạn giải quyết vụ án chậm 56 ngày theo quy định về thời hạn chuẩn bị 

xét xử; thời hạn chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu đảm bảo đúng quy 

định.Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng 

dân sự về phiên toà sơ thẩm, về điều khiển phiên toà; Đối với các đương sự đã 

thực hiện đúng các quy định, các quyền trong quá trình giải quyết vụ án và tại 

phiên toà. Ý kiến về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 

yêu cầu của nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm 

tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử 

nhận định: 

Về tình cảm: Xét thấy,chị Bùi Thị T1 và anh Nguyễn Xuân T2 kết hôn trên 

cơ sở tự nguyện, có đăng ký kết hôn ngày 26/02/2003 tại Uỷ ban nhân dân xã Đ, 

huyện M, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) là quan hệ hôn nhân hợp pháp. 

Căn cứ lời trình bày của các đương sự và qua xác minh, xét thấy quá trình 

chung sống,vợ chồng chị có xảy ra mâu thuẫn, anh T2 là người thiếu trách nhiệm 

với gia đình, thường xuyên rượu bia, cờ bạc dẫn đến nợ nần. Tháng 4/2012, chị 

T1 đã có đơn ly hôn gửi Tòa án vì nguyên nhân mâu thuẫn trên, sau đó chị T1 rút 

đơn để vợ chồng đoàn tụ. Tháng 5/2017, chị T1 tiếp tục gửi đơn xin ly hôn với 

anh T2. Anh T2 cũng xác nhận lý do chị T xin ly hôn lần này cũng là do anh chơi 

cá độ bóng đá bị thua, có bức xúc và đánh vợ do uống rượu bia. Nhưng anh T2 

cho rằng mâu thuẫn vợ chồng chưa đến mức trầm trọng không thể giải quyết, anh 

vẫn còn tình cảm với chị T1 nên mong muốn vợ chồng đoàn tụ.Chị T1 kiên quyết 

xin ly hôn vì không còn lòng tin, không còn tình cảm với anh T2. 

Tại Điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình có quy định về tình nghĩa vợ chồng 

như sau:“Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, 

chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia 

đình”. Xét anh T2 đã có hành vi bạo lực gia đình, vi phạm nghiêm trọng quyền, 

nghĩa vụ của người chồng, làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng,.chị 

T1 không còn tình cảm, lòng tin và sự tôn trọng với anh T2, mục đích hôn nhân 

không đạt được, do đó căn cứ Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, để 



 4 

đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp và để tạo điều kiện cho các bên ổn định cuộc 

sống riêng, Hội đồng xét xử chấp nhận đơn khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết 

ly hôn của chị T1 với anh T2. 

- Về con chung:Anh chị có 02 con chung là Nguyễn Thị Trà G, sinh ngày 

13/3/2003 và Nguyễn Tuấn M, sinh ngày 05/7/2008. Khi ly hôn, chị T1 có 

nguyện vọng được trực tiếp trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng cả hai 

con chung, không yêu cầu anh T2 đóng góp nuôi con. Theo quy định của pháp 

luật, việc giao con cho ai nuôi dưỡng cần phải căn cứ vào quyền lợi mọi mặt của 

con, đặc biệt là các điều kiện cho sự phát triển về thể chất, đảm bảo việc học 

hành và các điều kiện cho sự phát triển tốt về tinh thần của con chưa thành niên. 

Xét thấy hai cháu hiện đang sinh sống ổn định, có đơn trình bày nguyện vọng 

được ở với mẹ, anh T2 cũng đồng ý để chị T1 được nuôi dưỡng, chăm sóc con 

chung và tạm hoãn việc đóng góp nuôi con do công việc chưa ổn định. Do vậy, 

Hội đồng xét xử thấy có căn cứ để giao hai cháu Nguyễn Thị Trà G và Nguyễn 

Tuấn M cho chị Bùi Thị T1 trực tiếp trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng 

cho đến khi con chung đủ 18 tuổi hoặc đến khi có sự thay đổi khác là phù hợp 

với quy định tại khoản 2 Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.  

- Về cấp dưỡng nuôi con chung: Ghi nhận sự tự nguyện của chị Bùi Thị T1 

không yêu cầu anh Nguyễn Xuân T2 phải cấp dưỡng nuôi con. 

- Về tài sản chung, nhà đất ở, công nợ chung: Các đương sự đều xác nhận 

vợ chồng không có tài sản chung, nhà đất ở, công nợ chung, không có tranh chấp, 

khiếu kiện gì nên Toà không xem xét. 

Về án phí: Nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên; 

QuyÕt ®Þnh: 

Căn cứ khoản 1 Điều 28, 35, 39; khoản 4 Điều 147; Điều 273 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015;  

Điều 51, 56, 57, 58, 81, 82 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí, lệ phí Toà án; 

Xử:  

1. Chấp nhận đơn khởi kiện về việc xin ly hôn của chị Bùi Thị T1 đối với 

anh Nguyễn Xuân T2. 

2. Chị Bùi Thị T1 được ly hôn với anh Nguyễn Xuân T2. 

3. Về con chung: Có 02 con chung là Nguyễn Thị Trà G, sinh ngày 

13/3/2003 và Nguyễn Tuấn M, sinh ngày 05/7/2008. Giao hai cháu Nguyễn Thị 

Trà G, Nguyễn Tuấn M cho chị Bùi Thị T1 trực tiếp trông nom, chăm sóc, giáo 

dục, nuôi dưỡng kể từ tháng 12 năm 2017 cho đến khi các con chung đủ 18 tuổi 

hoặc đến khi có sự thay đổi khác. 

Anh Nguyễn Xuân T2 có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai 

được cản trở. 

4. Về cấp dưỡng nuôi con chung: Ghi nhận sự tự nguyện của chị Bùi Thị 

T1 không yêu cầu anh Nguyễn Xuân T2 phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Tạm hoãn việc cấp dưỡng nuôi con cho anh Nguyễn Xuân T2 kể từ tháng 

12 năm 2017 cho đến khi có sự thay đổi khác. 
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5. VÒ tµi s¶n chung; nhµ, ®ất ở; công nợ chung: Không có nên không yêu 

cầu Toà án xem xét giải quyết, không có tranh chấp khiếu kiện gì. 

6. Về án phí dân sự sơ thẩm: Nguyên đơn chị Bùi Thị T1 phải chịu 

300.000 đồng  án phí dân sự sư thẩm, được trừ vào số tiền 300.000 đồng tạm ứng 

án phí sơ thẩm đã nộp theo biên lai thu số 01993 ngày 01/6/2017 tại Chi cục Thi 

hành án dân sự quận Hoàn Kiếm. 

7. Các đương sự có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. 

 
N¬i nhËn:  

- VKSND quËn Hoµn KiÕm; 

- Chi côc THADS quËn Hoµn KiÕm; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

 

Tm.héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 

 

 

 

 

Cao V¨n Th¾ng           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


